
STT Danh mục, Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Xuất xứ

1

Khay ăn cá nhân

Kích thước: 355x265 mm

Chất liệu inox, mỗi khay gồm 5 ô đựng thức ăn và cơm. Khay bằng inox dầy, đẹp, có nắp đậy bằng nhựa.
Cái 2.202 Việt Nam
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Giá để xong nồi bát đĩa 

Kích thước: D1600 x R600 x C1500 mm

Bằng inox, khung chân và 04 tầng làm bằng inox hộp 25x25 độ dày 1.0 mm. Các nan làm bằng inox ống F9.5 độ 

dày 0.6-0.8mm

Cái 047 Việt Nam
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Nồi cơm điện Sharp

Dung tích 10 lit, được làm bằng hợp kim nhôm có ưu điểm đun nóng nhanh, bền, chống trầy xước, sử dụng được 

lâu dài. Nắp nồi bằng inox sáng bóng, thiết kế rời khỏi thân nồi, giúp dễ vệ sinh hơn loại nắp liền cũng như dễ theo 

dõi, đảo đều gạo trong quá trình nấu. Nồi đun nóng nhanh bằng mâm nhiệt lớn ở đáy giúp nhiệt lượng tỏa đều dưới 

đáy nồi giúp nấu cơm nhanh chín. Có đèn báo hiệu chính xác chế độ nồi đang hoạt động. Tay cầm hai bên nồi bằng 

chất liệu nhựa cách nhiệt chống nóng, giúp di chuyển nồi một cách chắc chắn mà không lo bị bỏng. Khả năng giữ 

nóng lâu đến 5 giờ, giúp cơm luôn ấm nóng trong suốt thời gian dài.

Cái 069 Việt Nam
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Tủ cơm ga 60 kg

KT: 970x790x1260 mm

Tủ sử dụng vật tư inox SUS 201. Thân tủ gồm 2 lớp inox dày 0,6mm. Giữa 2 lớp có lớp bảo ôn tránh nhiệt tỏa ra 

lớp ngoài. Có 14 khay nấu với KT một khay 600x400x100x0,6 mm. Mỗi khay nấu được tối đa 4kg gạo. Chân tủ F 

38x1,0mm bọc cao su chống trơn trượt. Tủ sủ dụng Bếp ga công nghiệp loại WONDERFULL 5A1

Đồng hồ đo nhiệt bên trong tủ. Thùng chứa nước được làm bằng inox SUS 304 siêu bền.

Bộ 018 Việt Nam
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Tủ Đông Sanaky VH-5699HY

Hãng sản xuất: Sanaky

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Loại tủ: Dàn đồng 1 ngăn đông 2 cánh

Model: VH-5699HY

Dung tích (L): 560

Trọng lượng (Kg):65

Kích thước tủ (D x R x C mm): 1357 x 710 x 890

Điện năng tiêu thụ (W):187

Điện áp (V): 220v/50Hz

Điều chỉnh nhiệt độ: Có

Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18℃

Khóa tủ: Có

Gas: R134a

Cái 017 Việt Nam
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Tủ sấy bát đĩa

Kích thước 1800x1200x520 mm.

Gồm 1 lớp inox dày 0.7mm, có 08 rổ đựng bát được làm bằng dây inox 2.4mm, có 2 cánh cửa làm bằng khung 

inox hộp 30x30mm độ dày 1.0mm và kính chịu lực trong suốt dễ quan sát, độ dày kính là 8.0mm đảm bảo chống 

vỡ khi va đập. Hệ thống giảm nhiệt bằng điện, có quạt hút ẩm trong tủ, hệ thống tự ngắt hoàn toàn. Tất cả được 

điều khiển tự động, đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Cái 017 Việt Nam
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